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Nam Nữ

1 01 Lê Văn Phước 2/3/1981

Phó Giám đốc Trung tâm 

Khoa học, Công nghệ và Đổi 

mới sáng tạo Quảng Nam

Sở Khoa học và Công 

nghệ

Phòng quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng

Quản lý nhà nước về TBT 

(TBT-Hàng rào kỹ thuật 

trong thương mại)

75 Đạt

2 02 Lê Thanh Thành 01/5/1990 UBND xã Tiên Lộc
UBND huyện Tiên 

Phước

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý thương mại - dịch 

vụ, khoa học và công nghệ
89 Đạt

3 03 Phạm Thị Bích Ngọc 06/7/1989

Chuyên viên, Ban quản lý Dự 

án - Qũy đất huyện Bắc Trà 

My

Ban Quản lý các Khu 

kinh tế và Khu công 

nghiệp

Phòng Công nghiệp
Theo dõi quản lý công 

nghiệp
86 Đạt

4 04 Trần Văn Tuấn 10/9/1981 UBND xã Bình Dương
UBND huyện Thăng 

Bình

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Công nghiệp - Tiểu thủ 

công nghiệp
72 Đạt

5 05 Huỳnh Anh Minh 11/8/1991
Chuyên viên, Trung tâm Dịch 

vụ Đấu giá tài sản  
Sở Tư pháp Thanh tra Sở

Quản lý xử lý vi phạm hành 

chính
83,5 Đạt

6 06 Lê Thị Thanh Mai 28/5/1981
Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại 

Hoà
UBND huyện Đại Lộc Phòng Tư pháp Tổ chức thi hành pháp luật 93 Đạt

7 07 Đoàn Thị Kim Lực 01/01/1986
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Đại Cường
UBND huyện Đại Lộc Phòng Tư pháp Hành chính tư pháp 90,5 Đạt

8 08 Nguyễn Thị Dung 03/3/1986
Công chức Văn phòng-Thống 

kê xã Ninh Phước

UBND huyện Nông 

Sơn
Phòng Tư pháp 

Trợ giúp pháp lý và hoà 

giải cơ sở
86 Đạt

9 09 Nguyễn Thị Tình 25/01/1979
Công chức Tư pháp-Hộ tịch xã 

Quế Lộc 

UBND huyện Nông 

Sơn
Phòng Tư pháp

Hành chính Tư pháp-phổ 

biến và thi hành pháp luật
83 Đạt

10 10 ALăng Trớt 26/3/1988
Bí thư Đoàn xã Avương, Tây 

Giang

UBND huyện Tây 

Giang
Phòng Tư pháp

Quản lý theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và xử lý 

vi phạm hành chính

79 Đạt

11 11 Phạm Anh Tùng 12/3/1990

Công chức Địa chính-Nông 

nghiệp-Xây dựng và Môi 

trường xã Quế Lâm, huyện 

Nông Sơn

UBND huyện Nông 

Sơn
Phòng Kinh tế, hạ tầng Quản lý xây dựng 32 Không đạt

12 12 Dương Tấn Toàn 18/05/1986 UBND Thị trấn Tân Bình
UBND huyện Hiệp 

Đức

Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng

Quản lý xây dựng, quy 

hoạch - kiến trúc
83,5 Đạt

13 13 Phạm Quốc Thành 26/5/1987
Cảng vụ viên, Đội Quản lý 

BTNĐ thuộc Thanh tra Sở
Sở Giao thông vận tải Thanh tra Sở Thanh tra 76 Đạt

14 14 Lê Anh Nhật 01/5/1991

Viên chức tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, 

thuộc Sở Y tế

Sở Y tế Thanh tra Sở Thanh tra 85 Đạt

 DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KIỂM TRA, SÁT HẠCH TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NAM ĐỢT 1 NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam)

Số TT Số BD Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh, cơ quan công tác 

hiện tại

Phòng, ban thuộc đơn 

vị, địa phương dự kiến 

bố trí công tác

Tên vị trí việc làm cần 

tiếp nhận

Điểm thi 

sát hạch
Kết quả

Đơn vị, địa phương 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức



2

Nam Nữ

Số TT Số BD Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh, cơ quan công tác 

hiện tại

Phòng, ban thuộc đơn 

vị, địa phương dự kiến 

bố trí công tác

Tên vị trí việc làm cần 

tiếp nhận

Điểm thi 

sát hạch
Kết quả

Đơn vị, địa phương 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

15 15 Alăng Hách 16/7/1990

Công chức Địa chính - Nông 

nghiệp - Xây dựng và môi 

trường xã A tiêng, Tây Giang

UBND huyện Tây 

Giang
Thanh tra huyện Thanh tra 70 Đạt

16 16 Nguyễn Thị Lan Anh 06/8/1987

Chuyên viên, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công thuộc Văn 

phòng UBND tỉnh

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Chi cục Phát triển nông 

thôn

Quản lý đào tạo nghề nông 

nghiệp cho lao động nông 

thôn

88 Đạt

17 17 Phùng Thanh Tín 12/11/1989 UBND xã Tiên Lãnh
UBND huyện Tiên 

Phước

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Quản lý phát triển kinh tế 

nông thôn và theo dõi nông 

thôn mới

86,5 Đạt

18 18 Đồng Thanh Quang 10/01/1989

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, UBND xã Quế Phú, huyện 

Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Quế Sơn Phòng Nội vụ Cải cách hành chính 63,5 Đạt

19 19 Ung Nho Long 18/9/1987

Công chức Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã Tam Thái, huyện 

Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Phú 

Ninh
Phòng Nội vụ Cải cách hành chính 90 Đạt

20 20 Huỳnh Thị Thuận 17/02/1986

Chuyên viên Trung tâm Văn 

hóa - Thể thao và Truyền 

thanh - Truyền hình huyện Phú 

Ninh

UBND huyện Phú 

Ninh

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện
Hành chính tổng hợp 79 Đạt

21 21 Hồ Thị Minh Hoàn 19/10/1980

Chuyên viên, Trung tâm Văn 

hóa-Thể thao-Truyền thanh-

Truyền hình huyện Bắc Trà 

My

UBND huyện Bắc Trà 

My

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Hành chính tổng hợp 71,5 Đạt

22 22 Nguyễn Phi Hùng 29/03/1984
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Đông Giang

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 63 Đạt

23 23 A Lăng Được 11/8/1985
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tây Giang 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 56 Đạt

24 24 Trần Kim Đà 02/11/1989
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Tây Giang 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 95 Đạt

25 25 Đinh Văn Nam 18/01/1988

Viên chức, Ban Quản lý Khu 

bảo tồn loài Sao la Quảng 

Nam

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 62 Đạt

26 26 Nguyễn Văn Nhựt 22/9/1986
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Nam Giang

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 85 Đạt

27 27 Trần Hữu Thành 16/05/1984
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Nam Trà My

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 64 Đạt

28 28 Nguyễn Chí Tâm 14/3/1974
Viên chức, Ban Quản lý rừng 

phòng hộ Nam Trà My

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Chi cục Kiểm lâm Kiểm lâm 54 Đạt
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Nam Nữ

Số TT Số BD Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh, cơ quan công tác 

hiện tại

Phòng, ban thuộc đơn 

vị, địa phương dự kiến 

bố trí công tác

Tên vị trí việc làm cần 

tiếp nhận

Điểm thi 

sát hạch
Kết quả

Đơn vị, địa phương 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

29 29 Nguyễn Đình Lân 05/4/1984
Viên chức, Ban Quản lý Dự án 

- Qũy đất huyện Bắc Trà My
Sở Y tế

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Quản lý tài chính - Kế toán 88 Đạt

30 30 Coor Nên 02/02/1990
Công chức Văn phòng - Thống 

kê xã Gari, Tây Giang

UBND huyện Tây 

Giang

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Quản lý giá và tài sản công 72 Đạt

31 31 Nguyễn Thị Thu Hiền 02/8/1979
Kế toán trường PTDTBT tiểu 

học Cà Dy

UBND huyện Nam 

Giang

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Kế toán 88 Đạt

32 32 Nguyễn Thị Lê Minh 28/3/1984

Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

và Công nghiệp - Dịch vụ 

huyện Thăng Bình

UBND huyện Thăng 

Bình

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn
Kế toán 90 Đạt

33 33 Phan Văn Tầm 10/9/1982

Viên chức, giáo viên trường 

TH Nguyễn Thị Minh Khai, 

Tam Kỳ

UBND thành phố Tam 

Kỳ

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Quản lý giáo dục tiểu học 85 Đạt

34 34 Nguyễn Viết Trường 01/10/1982

Phó Hiệu trưởng trường 

PTDTBT TH&THCS xã 

Dang, Tây Giang

UBND huyện Tây 

Giang

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Quản lý giáo dục trung học 

cơ sở
93,5 Đạt

35 35 Coor Thị Thanh 20/3/1981
Phó Hiệu trưởng trường tiểu 

học xã Lăng, Tây Giang

UBND huyện Tây 

Giang

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo
Quản lý giáo dục tiểu học 82 Đạt

36 36 Nguyễn Đình Hiệp 18/01/1978
Hiệu trưởng Trường PTDTNT 

THCS Đông Giang

UBND huyện Đông 

Giang

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Quản lý giáo dục trung học 

cơ sở
86,5 Đạt

37 37 Võ Văn Thanh 19/5/1978

Viên chức giáo viên Trường 

THCS Kim Đồng, huyện Duy 

Xuyên 

UBND huyện Duy 

Xuyên

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo

Quản lý chất lượng giáo 

dục, phổ cập, giáo dục 

thường xuyên và hướng 

nghiệp

88 Đạt

38 38 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/10/1985
Giáo viên, Trường Mẫu giáo 

Họa Mi, huyện Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà 

My

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện Bắc Trà My
Quản lý giáo dục mầm non 86 Đạt

39 39 Lê Trọng Hiếu 06/02/1990

Giáo viên Trường Tiểu học và 

Trung học cơ sở Phước Mỹ, 

huyện Phước Sơn

UBND huyện Phước 

Sơn

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo 

Quản lý kế hoạch và cơ sở 

vật chất giáo dục
81 Đạt

40 40 Nguyễn Chức 06/3/1976
Viên chức Đội Quản lý trật tự 

xây dựng huyện Quế Sơn
UBND huyện Quế Sơn

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Quản lý thông tin - truyền 

thông
95 Đạt

41 41 Phan Thị Hạ 21/5/1989 UBND xã Tiên An
UBND huyện Tiên 

Phước

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Quản lý thông tin - truyền 

thông
84 Đạt

42 42 Lê Tấn Đạt 01/01/1993

Chuyên viên, Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư và Hỗ trợ khởi 

nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư Phòng Kinh tế ngành
Quản lý, đăng ký, phát triển 

kinh tế tập thể, hợp tác xã
81 Đạt

43 43 Lê Tấn Phước 06/7/1988
Công chức Tài chính- Kế toán 

thị trấn Prao  

UBND huyện Đông 

Giang

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Quản lý kế hoạch và đầu tư 90 Đạt
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Nam Nữ

Số TT Số BD Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh, cơ quan công tác 

hiện tại

Phòng, ban thuộc đơn 

vị, địa phương dự kiến 

bố trí công tác

Tên vị trí việc làm cần 

tiếp nhận

Điểm thi 

sát hạch
Kết quả

Đơn vị, địa phương 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

44 44 Nguyễn Thị Bích Hằng 16/10/1988

Công chức Tài chính - Kế toán 

xã Trà Mai, huyện Nam Trà 

My

UBND huyện Nam Trà 

My

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Quản lý kế hoạch đầu tư 89 Đạt

45 45 Nguyễn Hữu Khánh 10/12/1988

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, UBND xã Tam Thái, 

huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 

Nam

UBND huyện Phú 

Ninh

Phòng Tài chính - Kế 

hoạch
Quản lý kế hoạch và đầu tư 80 Đạt

46 46 Đoàn Công Giáo 17/01/1989

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, UBND xã Duy Trinh, 

huyện Duy Xuyên, 

UBND huyện Duy 

Xuyên

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện

Quản trị công nghệ thông 

tin
85 Đạt

47 47 Nguyễn Thị Thu Sang 01/01/1990

Công chức Văn hoá - Xã hội 

xã Trà Nam, huyện Nam Trà 

My

UBND huyện Nam Trà 

My

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Theo dõi bình đẳng giới và 

giảm nghèo bền vững
85 Đạt

48 48 Trần Quốc Lâm 12/3/1987

Công chức Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã Tam Hiệp, huyện 

Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

UBND huyện Núi 

Thành

Phòng Văn hóa và 

Thông tin

Quản lý nhà nước về văn 

hóa
65 Đạt

49 49 Võ Minh Hải 01/7/1990

Công chức Địa chính - Xây 

dựng, UBND xã Duy Châu, 

huyện Duy Xuyên 

UBND huyện Duy 

Xuyên

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai 80 Đạt

50 50 Lê Thị Ánh 10/10/1985 UBND Phường Cẩm An UBND huyện Hội An
Phòng Tài nguyên và 

Môi trường
Quản lý đất đai 81,5 Đạt

51 51 Phan Nguyễn Tuấn Cảnh 15/9/1992 UBND xã Tiên Sơn
UBND huyện Tiên 

Phước

Phòng Tài nguyên và 

Môi trường

Quản lý đất đai, đo đạc và 

bản đồ
86 Đạt

52 52 Mai Thị Thu Diễm 23/6/1990 UBND xã Phước Gia
UBND huyện Hiệp 

Đức

Phòng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn

Quản lý về trồng trọt và 

bảo vệ thực vật
85 Đạt

53 53 Lê Thị Đông 08/08/1987 UBND xã Tân Hiệp UBND thị xã  Hội An Phòng Kinh tế Quản lý về nông nghiệp 86,5 Đạt

54 54 Hồ Thị Lài 20/01/1979

Viên chức tại Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam, 

thuộc Sở Y tế

Sở Y tế
Phòng Tổ chức - Hành 

chính
Văn thư lưu trữ 80 Đạt

55 55 Bùi Thị Thúy Hằng 24/7/1992

Văn thư viên trung cấp, 

Trường THCS Nguyễn Văn 

Trỗi, Bắc Trà My

UBND huyện Bắc Trà 

My

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện  
Văn thư viên trung cấp 86 Đạt

56 56 Nguyễn Thị Nga 13/4/1979
Công chức Văn phòng-Thống 

kê xã Ninh Phước

UBND huyện Nông 

Sơn

Văn phòng HĐND và 

UBND huyện 
Văn thư 32,5 Không đạt

57 57 Trần Đắc Vì 03/9/1982

Công chức Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã Quế Hiệp, huyện 

Quế Sơn 

UBND huyện Quế Sơn
Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Quản lý phòng, chống tệ 

nạn xã hội
89 Đạt
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Nam Nữ

Số TT Số BD Họ và tên
Ngày tháng năm sinh Chức danh, cơ quan công tác 

hiện tại

Phòng, ban thuộc đơn 

vị, địa phương dự kiến 

bố trí công tác

Tên vị trí việc làm cần 

tiếp nhận

Điểm thi 

sát hạch
Kết quả

Đơn vị, địa phương 

đề nghị tiếp nhận vào 

công chức

58 58 Nguyễn Thành Hạ 09/3/1983

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, UBND xã Duy Trung, 

huyện Duy Xuyên 

UBND huyện Duy 

Xuyên

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
Phòng chống tệ nạn xã hội 75 Đạt

59 59 Ngô Thị Kim Phương 08/3/1992

Công chức Văn phòng - Thống 

kê, UBND xã Tam Sơn, huyện 

Núi Thành 

UBND huyện Núi 

Thành

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Quản lý chính sách người 

có công
63 Đạt

60 60 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 28/3/1988

Công chức Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã Tam An, huyện Phú 

Ninh 

UBND huyện Phú 

Ninh

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội
Bảo trợ xã hội 90 Đạt

61 61 Trương Thị Ánh Hồng 10/11/1991 UBND xã Bình Giang
UBND huyện Thăng 

Bình

Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội

Quản lý lao động, việc làm 

và dạy nghề
Vắng Không đạt

Danh sách có: 61 người.
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